ĐỀ ÔN TRỰC TUYẾN 1
Câu 1: Công thức hóa học của oxit sắt từ là
   A. Fe3O4. 


B. FeO. 


C. Fe(OH)3. 


D. Fe(OH)2.
Câu 2: Cho Fe dư phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chứa chất tan là
   A. Fe(NO3)3. 





B. Fe(NO3)2. 

   C. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.  




D. HNO3, Fe(NO3)3.
Câu 3: Chất nào sau đây là chất béo?
  A. C3H5(OH)3 





B. (C17H35COO)3C3H5. 

  C. C17H35COOH. 





D. (C17H33COO)2C2H4.
Câu 4: Đun nóng este HCOO CH3 với một lượng vừa đủ dung dịch KOH, sản phẩm thu được là
  A. CH3COOK và CH3OH. 




B. HCOOK và C2H5OH.
  C. CH3COOK và C2H5OH. 




D. HCOOK và CH3OH.
Câu 5: Cho các este sau thủy phân trong môi trường kiềm: metyl benzoat, phenyl acrylat, etyl fomat, triolein, vinyl axetat. Có bao nhiêu este khi thủy phân thu được ancol
  A. 5. 



B. 4. 



C. 3. 



D. 2.
Câu 6: CH3-CH(NH2)-COOH có tên là:
   A. axit α-amino propionic. 




B. axit glutamic. 

   C. axit amino axetic. 




D. glyxin.
Câu 7: Oxit nào sau đây là oxit axit?
   A. CrO3 


B. Cr2O3


C. Fe2O3 


D. FeO
Câu 8: Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch dưới đây, dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là
  A. CH3COOH. 





B. HOOC- CH2- CH2-CH(NH2)-COOH.
  C. H2N- CH2-COOH. 




D. H2N -[ CH2]4 -CH(NH2)COOH.
Câu 9: Quặng Xiđerit có thành phần chính là
  A. Fe3O4. 


B. Fe2O3. 


C. FeS2. 


D. FeCO3.
Câu 10: Một dung dịch có các tính chất: Hòa tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam và bị thủy phân khi có xúc tác axit. Dung dịch đó là
  A. Glucozơ.


B. Fructozơ. 


C. Glyxerol. 


D. Saccarozơ.
Câu 11: Nguyên tắc phân loại cacbohiđrat là dựa vào: 
  A. Tên gọi. 






B. Tính khử. 

  C. Phản ứng thủy phân. 




D. Tnh oxi hóa.
Câu 12: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp CH3COOCH3 và CH3COOCH2CH3 trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm gồm:
  A. 2 ancol và 1 muối. 




B. 1 muối và 1 ancol. 

  C. 2 muối và 1 ancol. 




D. 2 muối và 2 ancol.
Câu 13: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là
  A. Na, Fe, K. 





B. Ba, Fe, K. 

  C. Na, Ba, K. 





D. Be, Na, Ca.
Câu 14: Nhiệt phân KHCO3 thu được chất khí X. Chất X là:
  A. H2. 

      B. CO2. 



C. Na2CO3. 


D. CO.
Câu 15: Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(AlO2)2.

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)3.

(d) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

(e) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 (dư).
  Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là: 
  A. 2. 

      

B. 4. 



C. 5. 




D. 3.
Câu 16: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn:   Ca2+ +    CO32-    → CaCO3
  A. Ca(OH)2+ CO2 → CaCO3 + H2O.
  B. Ca(OH)2+ (NH4)2CO3 → 2NH​3 + CaCO3 + 2 H2O.
  C. CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl.
  D. Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O.
Câu 17: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra mưa axit?
  A. CO2 và O2. 
   
B. H2S và N2. 
      

C. SO2 và NO2. 

D. NH3 và HCl.
Câu 18: Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). M là kim loại nào sau đây?
  A. Fe. 

   
B. Al. 

      

C. Ag. 



D. Zn.
Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng: 

NaCl (đpdd có màng ngăn) → X

X + CO2 dư → Y

Y + Z dư → X
  Hai chất Y, Z lần lượt là
  A. NaOH, Mg(OH)2.       



B. Na2CO3, CaCO3.

  C. NaHCO3, Ca(OH)2.     



D. NaOH, Ca(OH)2.
Câu 20: Tiến hành các thí nghiệm sau:
– Thí nghiệm 1: Cho 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và khoảng 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Lắc nhẹ, gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa Cu(OH)2. Rót thêm 2 ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2, lắc nhẹ.
– Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm 1 ml lòng trắng trứng 10% (protein), 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm.
  Cho các phát biểu sau liên quan đến thí nghiệm trên:
(a) Ở thí nghiệm 1, có thể thay thế glucozơ bằng saccarozơ thì hiện tượng vẫn không đổi.
(b) Thí nghiệm 1 chứng tỏ glucozơ có chứa nhóm chức -CHO.
(c) Kết thúc thí nghiệm 2, thu được sản phẩm có màu tím.
(d) Cả hai thí nghiệm đều xảy ra phản ứng oxi hoá – khử.
   Số phát biểu đúng là:
  A. 4. 

  

B. 2. 

   

C. 1. 

  

D. 3.
Câu 21: Tiến hành các thí nghiệm sau:
TN1: Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3.
TN2: Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng.
TN3: Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.
TN4: Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.
TN5: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 2 : 1). 
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là: 
  A. 4.

       

B. 2.

  

C. 3.



D. 5.
Câu 22: Cho các phát biểu sau :
(1) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa trắng.
(2) Nhỏ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2 có khí thoát ra 
(3) Cho dung dịch chứa a mol NaHCO3 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được a mol kết tủa trắng.
(4) Cho dung dịch chứa 3,5a mol HCl vào dung dịch chứa đồng thời a mol NaOH và a mol NaAlO2, sau khi kết thức các phản ứng thu được 0,5a mol kết tủa trắng.
(5) Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl3, thu được chất gồm Ag và AgCl.
(6) Cho 4a mol kim loại Na vào dung dịch chứa a mol AlCl3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa hai muối.
Số phát biểu đúng là:   
A.  6

  

B.  3

  

C. 5 

  

D. 4 
Câu 23: Thực hiện các thí nghiệm sau:
TN1: Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỷ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư
TN2: Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.
TN3: Cho hỗn hợp Na2S và CuSO4 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
TN4: Đốt cháy hoàn toàn a mol FeS2 rồi cho toàn bộ khí thu được hấp thụ vào dung dịch chứa 2a mol NaOH.
TN5: Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4
TN6: Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm mà trong dung dịch thu được có chứa hai muối là: 
A. 5.
 
  

B. 6.

  

C. 3.

  

D. 4.
Câu 24: Cho các phát biểu sau:
(a) Anilin và metyl amin đều là amin bậc 1
(b) Chất béo, sorbitol, axit glutamic đều là những hợp chất hữu cơ đa chức
(c) Polime là hợp chất có phân từ khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên
(d) Trùng hợp isoprene thu được cao su buna
(e) Metyl aminoaxetat và axit 3-aminobutanoic là đồng phân của nhau
(g) Glucozơ và saccarozơ là những chất rắn kết tinh, không màu
Số phát biểu đúng là: 
A. 5 



B. 4



C. 2



D. 3
Câu 25: Cho các phát biểu sau:
(1) Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
(2) Magie được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch.
(3) Có thể dùng Na2CO3 để loại cả độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu của nước.
(4)Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.
(5) Thạch cao sống dùng bó bột, nặn tượng.
(6) Nguyên liệu chính dùng để điều chế Al là quặng Boxit.


Số phát biểu không đúng là:

A. 2 



B. 3



C. 4



D. 5
Câu 26: Cho m gam fructozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 3,24 gam Ag. Giá trị của m là:
A. 1,35 


B. 10,8



C. 2,7



D. 5,4
Câu 27: Cho 14,2 (g) hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA vào trong dd HCl dư thu được 3,36 lít khí CO2 (đkc). Hai kim loại đó là: ( Be=9, Mg=24, Ca=40, Sr=88, Ba=137 )

A. Mg và Ca


B. Be và Mg


C. Ca và Sr


D. Sr và Ba
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) bằng 11,76 lít O2 vừa đủ, thu được H2O, N2 và 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đều đo ở đktc). Công thức phân tử của X là:
A. C2H7N


B. C3H9N


C. CH5N


D. C4H11N
Câu 29: Cho 0,1 mol Gly-Gly-Ala tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là: 
A. 0,3 



B. 0,4



C. 0,1



D. 0,2
Câu 30: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là
A. 25,2g


B. 50,4g       


C. 25,5g      


D. 21,2g
Câu 31: Cho 2,8g CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch A. Khối lượng kết tủa thu được là:
A. 2,5g



B. 5g       


C. 7,5g      


D. 10g
Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một loại chất béo thì thu được 12,768 lít khí CO2 (đktc) và 9,18 gam H2O. Mặt khác khi cho 0,3 mol chất béo trên tác dụng với dung dịch Br20,5M thì thể tích dung dịch Br2 tối đa phản ứng là V lít. Giá trị của V là
A. 3,6.



B. 0,36.


C. 2,4.



D. 1,2.
Câu 33: Đun nóng hoàn toàn hh X (Fe2O3 và Al) trong môi trường không có không khí. Những chất rắn còn lại sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dd NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2 ; nếu cho tác dụng với dd HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong hỗn hợp X là: 
A. 20.



B. 25.



C. 30.



D. 35.
Câu 34: Lấy 16,32 gam phenyl axetat tác dụng với dung dịch NaOH dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị m là: 
A. 24,34g.


B. 23,76g.


C. 9,84g.


D. 13,92g.
Câu 35: Cho m gam amino axit X (công thức dạng H2N-R-COOH) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,2M. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được CO2, H2O và V lít khí N2. Giá trị của V là:
A. 0,112. 


B. 0,224.  


C. 0,448. 


D. 0,896.
Câu 36: Thủy phân hoàn toàn m kg xenlulozơ, sau đó lên men rượu thì điều chế được 20 lít etanol 460. Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% ,khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml. Giá trị của m là:
A. 32,40


B. 16,20


C. 25,92 


D. 8,10
Câu 37: : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, axit etanoic) cần 4,48 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: 
A. 15 gam


B. 20,5 gam


C. 12 gam     


D. 20 gam
Câu 38: Hỗn hợp M gồm C2H5NH2,CH2=CHCH2NH2, H2NCH2CH2CH2NH2, CH3CH2CH2NH2 và CH3CH2NHCH3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít M, cần dùng vừa đủ 25,76 lít O2, chỉ thu được CO2; 18 gam H2O và 3,36 lít N2. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng của C2H5NH2 trong M là:
A. 48,21%.


B. 24,11%.


C. 40,18%. 


D. 32,14%.
Câu 39: Cho 0,06 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được hỗn hợp Z gồm các chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được H2O; 0,144 mol CO2  và 0,036 mol K2CO3. Làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 6,840


B. 5,040


C. 6,624


D. 5,472 
Câu 40: Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm C và S vào lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 17,92 lít hỗn hợp khí ở đktc. Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam X thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào 100ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1M, thu được m gam muối. Giá trị của m là:
A. 17,2.  


B. 14,5.


C. 16,3.


D. 15,4.
